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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
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Giáo Viên: Doãn Thị Đức An
Lớp: Mầm
						Năm học: 2025 - 2026 
 MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÔN TRÙNG QUANH BÉ
	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN
	NỘI DUNG CÁC MỤC TIÊU

	THỂ CHẤT
	MT 2: Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: Bật xa 20-25cm.
MT 10: Biết ăn để chóng lớn, khoẻ mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.

	NHẬN THỨC
	MT 22: Phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật.
MT 29: So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.

	NGÔN NGỮ
	MT 48: Sử dụng được câu đơn, câu ghép.
MT 49: Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim...

	TÌNH CẢM- KNXH
	MT 69: Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở...
MT 70: Chú ý khi nghe cô, bạn nói.

	THẨM MỸ
	MT 77: Vui sướng, chỉ, sờ, ngắm nhìn và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình.
MT 84: Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÔN TRÙNG QUANH BÉ
TUẦN 4: (26/01/2026 - 30/01/2026)
Thứ hai: 26/01/2026
* LQVT: Dạy trẻ tách nhóm đồ vật trong phạm vi 4.
* HĐ chiều: Thao tác vệ sinh
Ôn “Lau bàn ghế”.


Thứ ba: 27/01/2026
* GDAN:
- Vận động: Kìa con bướm vàng. (TT)
- Nghe hát: Chị ong nâu và em bé.
* HĐ chiều: Thư viện.






Thứ tư: 28/01/2026
* PTNN: Đàm thoại về số loại côn trùng quanh bé.
* TDGH: 
- VĐCB: Trườn chui dưới dây.
- TCVĐ: Đội nào nhanh hơn?
* HĐ chiều: Tạo hình ngoài tiết học.


 
CÔN TRÙNG QUANH BÉ

	




                                                                          
Thứ năm: 29/01/2026
* KPKH: Thí nghiệm “San hô sắc màu”.
* HĐ chiều: Bé LQMT

Thứ sáu: 30/01/2026
* TẠO HÌNH: Dán con bướm. (M)
* HĐ chiều: Sinh hoạt cuối tuần.





KẾ HOẠCH TUẦN
CHỦ ĐỀ NHÁNH 4: CÔN TRÙNG QUANH BÉ
Từ: 26/01/2026 – 30/01/2026

	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	- Đón trẻ, chào cô, ba mẹ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn thẻ bảng hôm nay ai đến lớp.
- Trao đổi với phụ huynh những thông tin về trẻ khi cần thiết.
- Trò chuyện về các hoạt động ở lớp. Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi.

	ĐIỂM DANH
	- Trẻ phát hiện bạn vắng, báo cáo với cô. Giáo viên điểm danh vào sổ theo dõi nhóm/lớp.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Thở, tay 3, bụng 2, chân 2, bật 2.

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	- Quan sát cây mít.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
	- Quan sát hoa giấy.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
	- Chăm sóc vườn rau.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
	- Hoạt động BVMT: Bé cùng cô nhặt lá ở sân trường.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
	- Quan sát vườn hoa.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

	
	- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

	HOẠT ĐỘNG HỌC
	* LQVT: Dạy trẻ tách nhóm đồ vật trong phạm vi 4.
	* GDAN:
- Vận động: Kìa con bướm vàng. (TT)
- Nghe hát: Chị ong nâu và em bé.
	* PTNN: Đàm thoại về số loại côn trùng quanh bé.
* TDGH: 
- VĐCB: Trườn chui dưới dây.
- TCVĐ: Đội nào nhanh hơn?
	* KPKH: Thí nghiệm “San hô sắc màu”.
 

	* TẠO HÌNH: Dán con bướm. (M)

	HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
	XÂY DỰNG
	Xây ngôi nhà, nông trại nhà bé.

	
	PHÂN VAI
	Chơi bán hàng, nấu ăn.

	
	HỌC TẬP
	- Chơi với góc LQVT.
- Xem sách chủ đề, chơi ghép tranh, phân loại hình, màu sắc.

	
	NGHỆ THUẬT
	- Vẽ, tô màu, nặn, cắt, xé dán tranh theo chủ đề nhánh “Côn trùng quanh bé”.                                                                 
- Hát, múa theo chủ đề nhánh “Côn trùng quanh bé”.                                                                 

	
	THIÊN NHIÊN
	Chăm sóc bồn hoa, tưới cây. Chơi với lá cây, cát và nước.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	Thao tác vệ sinh
Ôn “Lau bàn ghế”.

	Thư viện
	THNTH chủ đề nhánh “Côn trùng quanh bé”.
	Bé làm quen máy tính.
	Sinh hoạt cuối tuần.

	TRẢ TRẺ
	Nhắc trẻ vệ sinh trước khi ra về. Trả trẻ tận tay phụ huynh và trao đổi hoạt động trong một ngày của trẻ tại lớp.










KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG




	TÊN
HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG – YÊU CẦU
CHUẨN BỊ
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN

	ĐÓN TRẺ
	- Trẻ biết chào hỏi lễ phép, thực hiện tốt nề nếp khi đến lớp.
- Mạnh dạn tham gia trò chuyện cùng cô và các bạn.
- Qua trao đổi, cô và cha mẹ trẻ sẽ biết thêm thông tin của trẻ khi ở trường và ở nhà.
	* Tổ chức hoạt động:
- Cô đón trẻ vào lớp, cùng trò chuyện với trẻ về gia đình trẻ, về sức khỏe và những việc trẻ làm khi ở nhà.
- Trò chuyện với trẻ về các con côn trùng quanh bé. Giáo dục trẻ yêu thương, bảo vệ côn trùng có lợi.
- Hướng dẫn trẻ đến với các nhóm chơi cô đã chuẩn bị sẵn. 
- Quan tâm, theo dõi những trẻ nhút nhát còn khóc nhè để trẻ mạnh dạn, tự tin.
- Gần hết giờ chơi cô nhắc trẻ thu dọn đồ chơi gọn gàng, cất đúng nơi quy định.

	ĐIỂM DANH
TIÊU CHUẨN BÉ NGOAN
	- Trẻ biết quan tâm đến bạn bè.
- Hiểu được nội dung 3 tiêu chuẩn bé ngoan và có ý thức thực hiện tốt.
	- Trẻ phát hiện bạn vắng trong ngày, biết nguyên nhân vì sao bạn vắng.
- Cô thông báo 3 tiêu chuẩn bé ngoan, phân tích và động viên trẻ thực hiện tốt.
                        1. Bé đi học đều.
                        2. Bé cắt ngắn móng tay.
                        3. Bé biết tự mặc quần áo.

	THỂ DỤC SÁNG
- Thở
- Tay 3
- Bụng 2
- Chân 2
- Bật 2

	* Mục đích – yêu cầu: 
- Trẻ biết lợi ích của việc tập thể dục vào buổi sáng.
- Trẻ tập đúng các động tác thể dục sáng theo nhịp đếm của cô.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
* Chuẩn bị: 
Sân trường rộng, thoáng mát; quần áo trẻ gọn gàng, sạch sẽ.
	* Tổ chức hoạt động:
- Trẻ tập hợp thành 3 hàng dọc.
1. Khởi động: Đội hình vòng tròn, đi bằng mũi chân, gót chân, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm.
2. Trọng động: Chuyển đội hình 3 hàng ngang.
Bài tập phát triển chung: 
- Thở: Hít vào, thở ra. (2 lần)
[image: ]- Tay 3: Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao. (2l x 4n)




[image: ]- Bụng 2: Đứng nghiêng người sang bên. (2l x 4n)




[image: ]- Chân 2: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang. (2l x 4n)




- Bật 2: Bật tách khép chân. (2l x 4n)
[image: ]
3. Hồi tĩnh: Trẻ đi hít thở nhẹ nhàng.
- Tổ trưởng đi khám tay các bạn.
- Cô nhận xét, nhắc nhở cháu giữ gìn vệ sinh đôi bàn tay.

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

	Thứ 2
-  Quan sát cây mít.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
Chơi tự do: Bập bênh, xích đu, cầu trượt, chong chóng, khu vận động…

	* Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của cây mít. 
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát và trả lời mạch lạc các câu hỏi của cô.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động ngoài trời.
* Chuẩn bị:  
- Địa điểm chơi rộng rãi thoáng mát, đảm bảo an toàn.
- Cây mít.
- Đồ chơi ngoài trời: Một số đồ chơi ngoài trời, xích đu, bập bênh, cầu trượt, chong chóng…
	* Tổ chức hoạt động:
- Tập trung trẻ lại mang giày dép chuẩn bị ra sân, cô dẫn trẻ dạo quanh sân trường.
+ Các con thấy bầu trời hôm nay thế nào? (Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu)
+ Ánh nắng có lợi gì cho sức khỏe?
- Cô giáo dục trẻ tắm nắng vào buổi sáng giúp cơ thể khỏe mạnh.
- Dẫn trẻ đi dạo quanh vườn cây ăn quả và đàm thoại:
+ Đây là cây gì?
+ Cây mít có các bộ phận gì?
+ Còn đây là gì?
+ Vỏ quả mít như thế nào?
+ Khi ăn các loại quả có lợi gì cho sức khỏe?
+ Cần làm gì để cây ăn quả phát triển tốt?
- Cô giáo dục trẻ yêu cây xanh, biết giúp cô chăm sóc vườn cây.
-  TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
+ Giới thiệu luật chơi và cách chơi.
+ Tổ chức cho trẻ chơi vài lần.
- Chơi tự do: Một số đồ chơi ngoài trời, xích đu, bập bênh, chong chóng, khu vận động…
- Cô bao quát nhắc nhở trẻ.
-  Kết thúc: Cô tập trung trẻ lại. Cho trẻ vào lớp, vệ sinh cho trẻ.

	Thứ 3
- Quan sát hoa giấy.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
  - Chơi tự do: Xe đạp, xích đu, bập bênh, máy bay giấy …
	* Mục đích – yêu cầu: 
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của hoa giấy. 
-  Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát và trả lời mạch lạc các câu hỏi của cô.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động ngoài trời.
* Chuẩn bị:  
- Địa điểm chơi rộng rãi thoáng mát, đảm bảo an toàn.
- Hoa giấy.
- Đồ chơi ngoài trời: Một số đồ chơi ngoài trời, xe đạp, xích đu, máy bay giấy, cầu trượt, bập bênh…
	* Tổ chức hoạt động:
- Tập trung trẻ lại mang giày dép chuẩn bị ra sân, cô dẫn trẻ dạo quanh sân trường.
+ Các con thấy bầu trời hôm nay thế nào? (Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu)
+ Ánh nắng có lợi gì cho sức khỏe?
- Cô giáo dục trẻ tắm nắng vào buổi sáng giúp cơ thể khỏe mạnh.
- Cô dẫn trẻ đến quan sát hoa giấy và đàm thoại:
+ Đây là hoa gì?
+ Hoa giấy có các bộ phận nào?
+ Hoa giấy có những màu nào?
+ Làm gì để hoa nở đẹp? 
- Giáo dục trẻ chăm sóc tưới nước cho hoa, không hái hoa bẻ cành.
-  TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
+ Giới thiệu luật chơi và cách chơi.
+ Tổ chức cho trẻ chơi vài lần.
- Chơi tự do: Một số đồ chơi ngoài trời, xe đạp, xích đu, máy bay giấy, cầu trượt, bập bênh…
- Cô bao quát nhắc nhở trẻ.
-  Kết thúc: Cô tập trung trẻ lại. Cho trẻ vào lớp, vệ sinh cho trẻ.

	Thứ 4
- Quan sát vườn rau.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do: Cầu trượt, xích đu, bập bênh, cà kheo, cò bẹp, cờ gánh, thả diều, nhảy dây, ném banh, lá cây…
	* Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm của các loại rau được trồng trong vườn và cách chăm sóc vườn rau. 
- Rèn cho trẻ kỹ năng chăm sóc vườn rau theo sự hướng dẫn của cô.
- Trẻ hăng hái tham gia vào hoạt động ngoài trời.
* Chuẩn bị:  
- Địa điểm chơi rộng rãi thoáng mát, đảm bảo an toàn
- Vườn rau, dụng cụ chăm sóc cây.
- Đồ chơi ngoài trời: Một số đồ chơi ngoài trời, cầu trượt, xích đu, bập bênh, cà kheo, cò bẹp, cờ gánh, thả diều, nhảy dây, ném banh, lá cây…

	* Tổ chức hoạt động:
- Tập trung trẻ lại mang giày dép chuẩn bị ra sân.
- Trò chuyện với trẻ về lợi ích của ánh nắng.
- Giáo dục trẻ tắm nắng vào mỗi buổi sáng giúp xương chắc khỏe.
- Dẫn trẻ đến vườn rau và đàm thoại:
+ Chúng ta đang ở đâu đây?
+ Trong vườn rau có những loại rau gì? 
- Cho trẻ kể tên một số món ăn được chế biến từ rau.
+ Để vườn rau luôn tươi tốt thì phải làm gì?
+ Chăm sóc vườn rau như thế nào?
+ Cho trẻ tưới nước, nhặt lá, nhổ cỏ trong vườn rau.
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc vườn rau, không giẫm lên rau khi tham quan.
- Cho trẻ nhặt lá, nhổ cỏ, tưới nước…vườn rau.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
+ Giới thiệu luật chơi và cách chơi.
+ Tổ chức cho trẻ chơi vài lần.
- Chơi tự do: Một số đồ chơi ngoài trời, cầu trượt, xích đu, bập bênh, cà kheo, cò bẹp, cờ gánh, thả diều, nhảy dây, ném banh, lá cây…
- Cô bao quát nhắc nhở trẻ.
* Kết thúc: Cô tập trung trẻ lại. Cho trẻ vào lớp, vệ sinh cho trẻ.

	Thứ 5
- Hoạt động BVMT: Bé cùng cô nhặt lá ở sân trường.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự do: Cầu trượt, chọi lon, chơi với lá cây, nhảy dây, thả diều,…

	* Mục đích – yêu cầu: 
- Trẻ biết lợi ích của việc nhặt lá giúp sân trường sạch đẹp.
- Trẻ tham gia nhặt lá trên sân trường và biết làm một số đồ dùng đồ chơi đơn giản bằng lá cây. 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
* Chuẩn bị:  
- Địa điểm chơi rộng rãi thoáng mát, đảm bảo an toàn.
- Sọt rác.
- Đồ dùng đồ chơi: Một số đồ chơi ngoài trời, cầu trượt, chọi lon, chơi với lá cây, nhảy dây, thả diều,…
	 * Tổ chức hoạt động:
- Tập trung trẻ trước khi ra sân, tắt đèn, quạt.
- Dẫn trẻ dạo quanh sân trường.
- Cô đàm thoại với trẻ về thời tiết buổi sáng. 
- Giáo dục trẻ những ảnh hưởng của thời tiết đối với con người. (Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu)
- Dẫn trẻ quan sát sân trường và đàm thoại:
+ Các con thấy sân trường thế nào?
+ Trên sân có gì?
+ Vậy làm gì để sân trường sạch sẽ hơn?
- Giáo dục trẻ biết nhổ cỏ, nhặt lá để sân trường luôn sạch sẽ.
- Chia nhóm cho trẻ nhổ cỏ, tưới nước, nhặt lá vườn hoa.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
+ Giới thiệu luật chơi và cách chơi.
+ Tổ chức cho trẻ chơi vài lần.
- Chơi tự do: Một số đồ chơi ngoài trời, cầu trượt, chọi lon, chơi với lá cây, nhảy dây, thả diều,…
- Cô bao quát nhắc nhở trẻ.
- Kết thúc: Cô tập trung trẻ lại. Cho trẻ vào lớp, vệ sinh cho trẻ.

	Thứ 6
- Quan sát vườn hoa.
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do: Bập bênh, máy bay, thả diều, lá cây, nhảy dây,...

	* Mục đích – yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm của các loài hoa được trồng trong vườn.
-  Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát và chăm sóc vườn hoa.
- Trẻ hăng hái tham gia vào hoạt động ngoài trời.
* Chuẩn bị:  
- Địa điểm chơi rộng rãi thoáng mát, đảm bảo an toàn
- Vườn hoa.
- Đồ chơi ngoài trời: Một số đồ chơi ngoài trời, bập bênh, máy bay, thả diều, lá cây, nhảy dây,...
	* Tổ chức hoạt động:
- Tập trung trẻ lại mang giày dép chuẩn bị ra sân, vừa đi vừa hát bài hát: Kìa con bướm vàng.
- Trò chuyện với trẻ về lợi ích của ánh nắng. (Giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu)
- Giáo dục trẻ tắm nắng vào mỗi buổi sáng giúp xương chắc khỏe.
- Dẫn trẻ đi quan sát vườn hoa và đàm thoại:
+ Đây là gì?
+ Trong vườn hoa có những loài hoa gì? 
- Cho trẻ kể tự do.
+ Hoa có những bộ phận nào?
+ Màu sắc như thế nào?
+ Lợi ích của hoa là gì?
+ Vậy phải làm gì để hoa đẹp và cây xanh tốt?
- Cô giáo dục trẻ yêu cây xanh, biết giúp cô chăm sóc vườn hoa. 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
+ Cô giới thiệu luật chơi và cách chơi.
+ Tổ chức cho trẻ chơi vài lần.
- Chơi tự do: Một số đồ chơi ngoài trời, bập bênh, máy bay, thả diều, lá cây, nhảy dây,...
- Cô bao quát nhắc nhở trẻ.
- Kết thúc: Cô tập trung trẻ lại. Cho trẻ vào lớp, vệ sinh cho trẻ.

	HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

	I. Mục đích - yêu cầu chung:
- Trẻ biết các góc chơi, luật chơi, biết một số đồ dùng, đồ chơi.
- Trẻ biết dùng đôi tay khéo léo của mình để tạo ra một số sản phẩm. 
- Trẻ mạnh dạn tự tin giao tiếp với các bạn. 
II. Chuẩn bị.
Đồ dùng đồ chơi cho 5 góc.
III. Tiến hành hoạt động:
- Cho trẻ hát bài hát: Kìa con bướm vàng.
+ Các con vừa hát bài hát gì? 
+ Bài hát nói về gì?
- Giáo dục trẻ biết yêu thương, bảo vệ côn trùng có lợi.
- Cô tập trung trẻ lại, cô giới thiệu các góc chơi, nêu yêu cầu để trẻ tham gia tốt vào hoạt động, cho trẻ tự chọn góc chơi.
- Giáo dục cháu biết nhường nhịn, đoàn kết giúp đỡ nhau trong quá trình chơi, yêu quý và biết giữ gìn sản phẩm làm ra.
- Cô quan sát tham gia cùng trẻ trong các góc chơi.
- TCVĐ: Chi chi chành chành.
- Cô nhận xét các góc chơi khi hết giờ chơi, cho trẻ thu dọn đồ chơi. Kết thúc hoạt động.	

	Góc xây dựng
Xây ngôi nhà, nông trại nhà bé.
❖ Mục đích:
- Trẻ biết xây theo hướng dẫn của cô.
- Trẻ sử dụng các nguyên vật liệu có sẵn để xây dựng.
- Trẻ trật tự khi tham gia hoạt động.
❖ Chuẩn bị: Hàng rào, cổng, cây xanh, hoa, con vật…
❖ Gợi ý: 
- Trẻ xây ngôi nhà, nông trại của nhà bé. Trẻ phân công người xây, người chở gạch…
- Khi xây trẻ xây ngay ngắn, trật tự. Xây xong giữ gìn công trình.

	Góc phân vai
Chơi bán hàng, nấu ăn.
❖ Mục đích:
- Trẻ biết phân vai chơi
- Trẻ thể hiện tốt vai chơi của mình.
- Trẻ biết nhường nhịn bạn trong khi chơi.
❖ Chuẩn bị: Một số đồ chơi bằng nhựa, bàn ghế, …
❖ Gợi ý: 
- Trẻ chơi người bán hàng. Trẻ phân vai chơi, khi chơi đổi vai chơi, Trẻ làm gì? Cô bán hàng làm gì?
- Giáo dục trẻ biết nhường đồ chơi với bạn.

	Góc học tập
Chơi với góc LQVT; Xem sách chủ đề, chơi ghép tranh, phân loại hình, màu sắc.
❖ Mục đích
- Trẻ biết chơi theo hướng dẫn của cô.
- Rèn óc quan sát, suy nghĩ trong khi chơi.
- Trẻ giúp đỡ, nhường nhịn bạn khi chơi.
❖ Chuẩn bị: Sách, lôtô, tranh rời.
❖ Gợi ý: 
- Trẻ chọn những lô tô, xem sách truyện, ghép những mãnh rời thành tranh hoàn chỉnh về chủ đề.
- Trẻ nhường nhịn bạn, không giành đồ chơi với bạn.
	Góc nghệ thuật
Vẽ, tô màu, nặn, cắt, xé dán tranh theo chủ đề nhánh “Côn trùng quanh bé”; hát múa chủ đề nhánh “Côn trùng quanh bé”.
❖ Mục đích:
- Trẻ sử dụng các kỹ năng vẽ, tô màu, nặn để tạo ra sản phẩm. 
- Hát múa các bài hát về chủ đề “Côn trùng quanh bé”.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
❖ Chuẩn bị: Giấy, bút màu, hồ dán, đất nặn...
❖ Gợi ý: 
- Trẻ dùng bút để vẽ, tô màu tranh trong chủ đề. Hát múa các bài trong chủ đề.
	Góc thiên nhiên
Chăm sóc bồn hoa, tưới cây. Chơi với lá cây, cát và nước.
❖ Mục đích:
- Trẻ biết cách in cát để tạo ra sản phẩm.
- Biết cách chăm sóc cây, tưới nước vừa đủ cho cây.
- Trẻ nhường nhịn bạn khi chơi.
❖ Chuẩn bị: Bình tưới, nước, cát, lá cây.
❖ Gợi ý: 
- Trẻ dùng bình đựng nước, tưới cây, chăm sóc cây,... Sau khi chơi xong các con thu dọn gọn gàng.
- Làm vòng hoa với lá cây, tạo hình với cát và nước.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
Thao tác vệ sinh 
Ôn “Lau bàn ghế”.


	* Mục đích – yêu cầu: 
- Trẻ thực hiện thành thạo thao tác “Lau bàn ghế”.
- Rèn cho trẻ kỹ năng thực hiện thao tác theo sự hướng dẫn của cô.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh quấn áo sạch sẽ.
* Chuẩn bị: 
- Phòng học thoáng mát
- Khăn ẩm, bàn, ghế.
	* Tổ chức hoạt động: 
- Cho trẻ vận động bài hát “Kìa con bướm vàng”. 
Đàm thoại với trẻ về bài hát.
- Cô giới thiệu lại cho trẻ thao tác cần ôn “Lau bàn ghế”.
- Cho trẻ thực hiện lại thao tác “Lau bàn ghế”.
- Cô củng cố lại cách lau bàn ghế cho trẻ nhớ.
- Cho trẻ thực hiện: Mời lần lượt 2 trẻ đến hết lớp.
Lưu ý: Sửa sai kịp thời cho trẻ thực hiện chưa đúng.
- Giáo dục trẻ biết lau bàn ghế sạch sẽ.
- Cô nhận xét và tuyên dương.
- Kết thúc.

	Thứ 3
Thư viện
	* Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ biết lựa chọn sách truyện theo ý thích.
- Rèn cho trẻ kỹ năng lật sách và tô màu.
- Giáo dục trẻ biết cách giữ gìn sách truyện.
* Chuẩn bị: Bàn đọc sách, truyện tranh, sách, tập tô màu.
	* Tổ chức hoạt động: 
- Cho trẻ hát, vận động “Kìa con bướm vàng”. 
- Các con vừa hát bài gì?
- Bài hát nói về gì?
- Hôm nay cô sẽ dẫn các con đến tham quan 1 khu vực ở trường. - Cô tập trung trẻ lại, hướng dẫn trẻ qua thư viện.
- Giáo dục trẻ đi nhẹ nhàng, không làm ồn, không chen lấn, xô đẩy bạn.
- Cô hướng dẫn trẻ cách xem tranh, truyện, tô màu. 
- Cô tổ chức cho trẻ hoạt động.
- Kết thúc: Thu dọn bàn, sách truyện, giáo dục trẻ giữ gìn sách, truyện.

	Thứ 4
THNTH chủ đề nhánh “Côn trùng quanh bé”.

	* Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu khác nhau để tạo ra sản phẩm.
- Trẻ sử dụng các kỹ năng tạo hình để tạo ra một số sản phẩm mà trẻ thích. 
- Trẻ biết yêu quý sản phẩm của nhóm tạo ra, của nhóm bạn.
* Chuẩn bị: Mẫu của cô ở các góc. Bàn ghế, bút chì, giấy, giấy màu, kéo, bút màu, đất nặn, dĩa, khăn lau tay, dao cắt đất sét, hột hạt, giấy dán.

	* Tổ chức hoạt động:
- Vận động “Kìa con bướm vàng”
- Cô giới thiệu cho trẻ các góc hoạt động, củng cố một số kỹ năng giúp trẻ tạo ra sản phẩm.
- Cô nêu yêu cầu cần thực hiện, cho trẻ quan sát mẫu của cô ở góc trưng bày.
+ Góc vẽ, tô màu: Vẽ, tô màu một số côn trùng quanh bé.
+ Góc nặn: Nặn con chuồn chuồn.
+ Góc gấp: Gấp con bướm.
+ Góc cắt, dán: Cắt, dán một số côn trùng quanh bé.
+ Thiên nhiên: Làm con cào cào bằng lá cây.
- Cô cho trẻ thực hiện, cô bao quát lớp.
- Cho trẻ lên trưng bày sản phẩm.
- Thu dọn đồ dùng, cô nhận xét, kết thúc.

	Thứ 5
Bé làm quen máy tính.
	* Mục đích – yêu cầu: 
- Trẻ biết cách chơi một số trò chơi trên máy tính
- Rèn cho trẻ kỹ năng sử dụng máy tính.
- Trẻ biết giữ gìn máy tính.
* Chuẩn bị: Máy tính bàn, máy tính bảng, máy tính hình quả táo...
	* Tổ chức hoạt động: 
- Cho trẻ hát, vận động “Kìa con bướm vàng”. 
- Các con vừa hát bài gì?
- Bài hát nói về gì?
- Hôm nay cô sẽ dẫn các con đến tham quan 1 khu vực ở trường. - Cô tập trung trẻ lại, hướng dẫn trẻ qua phòng máy.
- Giáo dục trẻ đi nhẹ nhàng, không làm ồn, không chen lấn, xô đẩy bạn.
- Cô khởi động máy, hướng dẫn trẻ cách chơi. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Kết thúc: Tắt tất cả các máy tính, giáo dục trẻ tiết kiệm điện.

	Thứ 6
Sinh hoạt cuối tuần
	* Mục đích – yêu cầu: 
- Trẻ nhớ và kể lại những gì học trong tuần.
- Rèn cho trẻ kỹ năng sắp xếp đồ dùng, đồ chơi ở các góc. 
- Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng, đồ chơi gọn gàng
* Chuẩn bị: Các kệ đồ chơi ở các góc. Chổi, khăn lau bàn.

	* Tổ chức hoạt động:
- Cho trẻ vận động bài “Hoa bé ngoan”
+ Các con vừa vận động bài hát gì?
+ Bài hát nhắc điều gì? 
+ Trong tuần này các con đã ngoan chưa?
+ Các con đã học được những gì?
- Cô gợi ý cho trẻ nhắc lại các kiến thức đã học trong tuần.
- Cho trẻ hát lại bài hát: “Hoa bé ngoan”.
- Giáo dục trẻ không khóc nhè, ngoan ngoãn, vâng lời cô.
- Cô thấy qua 1 tuần thì các kệ đồ chơi của lớp chưa gọn gàng. Bây giờ, các con cùng cô sắp xếp lại các kệ đồ dùng, đồ chơi trong lớp mình nha!
- Cô chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm sắp xếp 1 góc. 
- Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi của lớp.
- Cho trẻ chơi: Chi chi chành chành.

	NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY
	* Mục đích – yêu cầu: 
- Trẻ hiểu ý nghĩa của 3 tiêu chuẩn bé ngoan và phải thực hiện đúng mới được cắm cờ. 
- Trẻ nhận xét các bạn trong lớp.       
- Giáo dục trẻ ngoan, nhường nhịn yêu thương các bạn.
* Chuẩn bị: Cờ, sổ theo dõi, trống lắc, nhạc.
	* Tổ chức hoạt động:
- Trẻ vệ sinh cá nhân, quần áo, đầu tóc gọn gàng.
- Cả lớp hát và vận động bài hát “Bé ngoan”.
- Cho trẻ nhắc lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan:
		   1. Bé đi học đều.
                        2. Bé cắt ngắn móng tay.
                        3. Bé biết tự mặc quần áo.
- Trẻ nhớ lại xem mình đã thực hiện đúng 3 tiêu chuẩn bé ngoan chưa.
- Mời từng tổ đứng lên.
- Cô gợi ý cho các bạn nhận xét.
- Cô nhận xét lại, mời từng tổ lên nhận cờ và cắm cờ.
- Cô ghi nhận trẻ ngoan vào sổ theo dõi nhóm lớp.
- Trẻ nhận xét tổ nhiều cờ. Tổ trưởng lên cắm cờ tổ.        
- Nhắc nhở trẻ chưa đạt và động viên trẻ cố gắng.
- Cho trẻ biểu diễn văn nghệ theo chủ đề. (cá nhân, tổ, nhóm biểu diễn). Kết thúc.

	NÊU GƯƠNG CUỐI TUẦN
	* Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ hiểu ý nghĩa của 3 tiêu chuẩn bé ngoan. Trẻ biết đạt từ 4 cờ trở lên mới đạt phiếu bé ngoan.
- Trẻ dán bé ngoan vào sổ.
- Giáo dục trẻ ngoan, biết vâng lời cô.       
* Chuẩn bị: 
- Sổ theo dõi.  
- Sổ bé ngoan, phiếu bé ngoan, hồ dán, nhạc, dụng cụ âm nhạc.
	* Tổ chức hoạt động:
- Cho trẻ biểu diễn văn nghệ theo chủ đề. (cá nhân, tổ, nhóm biểu diễn)
- Tập trung trẻ hát “Cả tuần đều ngoan”.
+ Bé ngoan là phải như thế nào?
+ Cả tuần ngoan thì cuối tuần con được gì?
- Cho trẻ nhắc lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan, mời từng tổ đứng lên nhận xét bạn.
- Cô nhận xét lại. Mời trẻ ngoan lên cắm cờ.
- Mời từng tổ lên lấy cờ. Cô và trẻ cùng đếm số cờ đạt trong tuần.
- Đọc tên bé đạt 4 cờ trở lên được tặng phiếu bé ngoan. Cô cho trẻ dán phiếu bé ngoan vào sổ. 
- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
- Cô chấm vào sổ theo dõi.
- Động viên những trẻ chưa đạt bé ngoan cần cố gắng ở tuần sau.
- Cô giới thiệu và cho trẻ đọc 3 tiêu chuẩn bé ngoan tuần sau. Kết thúc.

	TRẢ TRẺ
	- Biết chào cô, ba mẹ khi ra về.
- Trẻ ngồi ngay ngắn trật tự.
- Trẻ thực hiện tốt nề nếp lớp.
	- Cô ổn định lớp, nhắc nhở trẻ những việc cần làm vào hôm sau.
 - Cô gọi tên trẻ ra về khi phụ huynh đón, trao đổi với phụ huynh những vấn đề cần thiết.
- Cô kiểm tra lại điện nước, đồ dùng, khóa cửa cẩn thận trước khi ra về.

	HOẠT ĐỘNG HỌC

	Thứ hai: 26/01/2026
* LQVT: Dạy trẻ tách nhóm đồ vật trong phạm vi 4.

	* Mục đích – yêu cầu: 
- Trẻ biết tách nhóm đồ vật trong phạm vi 4.
- Rèn kỹ năng quan sát, tách nhóm đồ vật trong phạm vi 4.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
* Chuẩn bị: 
-  Powerpoint một số con vật trong phạm vi 4. 
- Thẻ lô tô côn trùng, tranh.

	* Tổ chức hoạt động:
Hoạt động 1: Ổn định trẻ
- Cả lớp hát và vận động bài “Kìa con bướm vàng”.
- Đàm thoại về nội dung bài hát.
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ côn trùng có lợi.
Hoạt động 2: Nội dung trọng tâm
* Ôn bài cũ: Dạy trẻ nhận biết các nhóm đồ vật có số lượng 4
- Cho trẻ chơi trò chơi: “Đội nào nhanh hơn”
+ Cách chơi: Trẻ chia lớp thành 2 đội, lần lượt trẻ của mỗi đội vượt chướng ngại vật đến bảng, khoanh tròn nhóm con vật có số lượng 4.
- Luật chơi: Đội nào nhanh và đúng là đội chiến thắng.
* Dạy bài mới: Dạy trẻ tách nhóm đồ vật trong phạm vi 4.
- Cho trẻ lên tàu lửa lấy rổ đồ dùng về chỗ. (Giáo dục ATGT)
+ Các con xem trong rổ có gì đây?
+ Có bao nhiêu con bướm?
+ Các con hãy tách 4 con bướm thành các nhóm nhỏ theo ý thích của mình nhé!
+ Các con tách như thế nào? Ai có cách tách giống bạn?
+ Còn bạn nào có cách tách khác?
- Trẻ tách, cô đến hỏi một số trẻ về cách tách của mình.
- Cô kiểm tra và hỏi kết quả trẻ tách.
- Cô kết luận: Từ 4 con bướm tách thành 2 nhóm 1 và 3 hoặc 2 và 2.
- Tách 4 con chuồn chuồn, 4 con ong thành 2 nhóm.
- Liên hệ thực tế xung quanh lớp.
- Hôm nay cô thấy lớp mình rất ngoan, cô sẽ tặng mỗi bạn một rổ đồ chơi. Chúng mình cùng lấy rổ đồ chơi về chỗ ngồi chơi với cô nhé!
* Củng cố
- Thực hành cá nhân.
Cho trẻ thực hiện tách nhóm đồ vật trong phạm vi 4 theo yêu cầu của cô.
- Thực hành nhóm: Trò chơi “Bé tài thế?”
- Cách chơi: Cô chia trẻ làm 2 đội, mỗi đội sẽ có một bức tranh. Các con sẽ tách nhóm đối tượng cùng loại, đếm và nói kết quả tách được. 
+ Luật chơi: Đội nào thực hiện đúng yêu cầu sẽ là đội chiến thắng.
- Cho trẻ chơi, bao quát trẻ khi chơi.
- Cô nhận xét và kết thúc.

	Nhận xét trong ngày: 
* Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ:		
* Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày:	
* Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày:  

	Thứ ba: 27/01/2026
* GDAN:
- Vận động: Kìa con bướm vàng. (TT)
- Nghe hát: Chị ong nâu và em bé.
	* Mục đích – yêu cầu: 
-Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả bài hát “Kìa con bướm vàng”. (S)
- Trẻ lắng nghe, lắc lư theo giai điệu bài hát “Chị ong nâu và em bé”. (E)
- Trẻ cảm nhận được giai điệu của các bài hát. ( A)
- Trẻ phân biệt màu xanh, màu đỏ, màu vàng khi chuyển nhóm. (M)
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
* Chuẩn bị:
- Nhạc bài “Kìa con bướm vàng”, “Chị ong nâu và em bé”.
- Hình ảnh về côn trùng quanh bé.
- Phòng học thoáng mát, sạch sẽ.
 
	* Tổ chức hoạt động:
Hoạt động 1: Gắn kết
- Tập trung trẻ cùng đọc bài thơ “Ong và Bướm”.
- Đàm thoại với trẻ:
+ Các con vừa đọc bài thơ gì?
+ Bài thơ có nhắc đến ai?
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ côn trùng có lợi.
Hoạt động 2: Khảo sát
- Các con nhìn xem cô có hình gì đây?
- Cô có 1 bài hát nói về côn trùng rất hay, cô hát các con cùng nghe nhé!
Hoạt động 3: Giải thích
- Cô mở một đoạn bài hát “Kìa con bướm  vàng”, nhạc ngoại 
- Đố các con đó là giai điệu bài bát hát gì? 
- Để bài hát thêm sinh động, cô và các con cùng vận động bài hát “Kìa con bướm vàng” nhé!
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ côn trùng có lợi.
Hoạt động 4: Áp dụng
- Trẻ vận động theo bài hát “Kìa con bướm vàng”
- Cô cho trẻ vận động cả lớp.
- Cho trẻ chuyển đội hình 3 nhóm màu xanh, màu vàng, màu đỏ và vận động theo cô.
- Chuyển nhóm, nhóm bạn trai, nhóm bạn gái.
- Chuyển 3 nhóm cùng vận động.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ trong khi vận động.
* Nghe hát “Chị ong nâu và em bé.
- Cô cho trẻ nghe lần 1.
- Cô giới thiệu tên bài hát “Chị ong nâu và em bé”, tác giả Tân Huyền.
- Giảng giải nội dung: Bài hát nói về chị ong nâu rất chăm chỉ làm việc.
- Cô cho trẻ nghe lần 2.
+ Các con vừa nghe bài hát gì?
+ Trong bài hát có nhắc đến gì?
- Cô mời cả lớp cùng nghe lại bài hát “Chị ong nâu và em bé”.
- Cô mời cả lớp cùng vận động lại bài hát “Kìa con bướm vàng”.
Hoạt động 5: Đánh giá.
- Cô nhận xét, tuyên dương lớp. 
- Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng, cho trẻ nghỉ.

	Nhận xét trong ngày: 
* Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ:		
* Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày:	
* Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày:  

	Thứ tư: 28/01/2026
HĐ1
* PTNN: Đàm thoại về số loại côn trùng quanh bé.
	 * Mục đích-yêu cầu:
- Trẻ biết một số loại côn trùng. 
- Rèn kỹ năng nghe, nói và trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động. Giáo dục trẻ biết bảo vệ côn trùng có lợi.
* Chuẩn bị:
- Phòng học thoáng mát, sạch sẽ.
- Máy tính.
- Hình ảnh một số loại côn trùng.
- Một số loại côn trùng.
	* Tổ chức hoạt động:
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ vận động bài hát “Ong và Bướm”.
- Cô trò chuyện với trẻ về các loại côn trùng quanh bé.
Hoạt động 2: Cô đàm thoại với trẻ
- Cô cho trẻ xem hình ảnh một số loại côn trùng.
+ Các con biết những loại côn trùng nào? 
+ Côn trùng sống ở đâu?
+ Màu sắc như thế nào?
+ Thức ăn của côn trùng là gì? 
+ Côn trùng nào có lợi?
+ Côn trùng nào có hại?
+ Đối với côn trùng có lợi các con phải làm gì?
+ Côn trùng có hại thì sao?
- Cô mời trẻ trả lời theo sự hiểu biết của trẻ.
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ côn trùng có lợi. 
Hoạt động 3: Trò chơi “Về đúng nhà”
+ Cách chơi: Chia trẻ thành 3 đội, trẻ của mỗi đội sẽ chọn đúng hình theo yêu cầu của cô về dán đúng nhà.
+ Luật chơi: Trẻ tìm đúng thì sẽ thưởng một bông hoa.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét, tuyên dương lớp. 
- Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng, cho trẻ nghỉ.

	HĐ2
*TDGH:
- VĐCB: Trườn chui dưới dây.
- TCVĐ: Đội nào nhanh hơn?

	* Mục đích – yêu cầu: 
- Trẻ tập đúng động tác bài tập phát triển chung và thực hiện được vận động cơ bản. (S)
- Trẻ sử dụng đôi tay để thực hiện vận động. (T)
- Trẻ trườn chui dưới dây. (E)
- Trẻ biết hình dạng của quả bóng. (M)
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động. Trẻ ngoan chú ý trong giờ học.
* Chuẩn bị:
- Sân học rộng, thoáng mát.
- Trống lắc, vạch kẻ, bóng, dây, nhạc.

	* Tổ chức hoạt động:  
Hoạt động 1: Gắn kết.
* Khởi động: Đi vòng tròn, đi bằng mũi chân, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm.
Hoạt động 2: Khám phá.
- Cô nói: Tập thể dục giúp chúng ta có một sức khỏe tốt để học tập và vui chơi. Bây giờ chúng ta cùng tập thể dục nhé!
- Bài tập phát triển chung: Chuyển đội hình 3 hàng ngang.
- Thở: Hít vào, thở ra. (2 lần)
- Tay 3: Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao. (2lx 4n)
- Bụng 2: Đứng nghiêng người sang bên. (2l x 4n)
- Chân 2: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang. (3l x 4n)
- Bật 2: Bật tách khép chân. (2l x 4n)
- Cô giới thiệu vận động cơ bản: Trườn chui dưới dây.
Hoạt động 3: Giải thích.
- Cô làm mẫu: 
+ Lần 1: Cô làm mẫu không giải thích.
+ Lần 2: Cô làm mẫu kết hợp giải thích.
TTCB: Bước đến vạch mức, nằm sấp áp sát người xuống sàn. Khi có hiệu lệnh “Trườn”, cô trườn chui dưới dây không chạm vào dây.
Hoạt động 4: Áp dụng.
- Cô cho lần lượt từng tổ lên thực hiện cho đến hết lớp.
- Chú ý sửa sai cho trẻ. 
* Trò chơi vận động: Đội nào nhanh hơn?
- Cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 đội, lần lượt từng bạn của mỗi đội trườn chui dưới dây lấy bóng mang về đội mình. 
- Luật chơi: Đội nào thực hiện nhanh hơn sẽ được 1 bông hoa.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Cô nhận xét trò chơi.
- Cho trẻ nhắc lại tên vận động.
- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi chậm hít thở nhẹ nhàng. 
Hoạt động 5: Đánh giá.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
- Cho trẻ cất dọn đồ dùng. Kết thúc.

	Nhận xét trong ngày: 
* Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ:		
* Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày:	
* Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày:  

	Thứ năm: 29/01/2026
* KPKH: Thí nghiệm “San hô sắc màu”.
 
	* Mục đích – yêu cầu: 
- Trẻ kể được các nguyên liệu thực hiện thí nghiệm. Giải  thích được hiện tượng của thí nghiệm.( S)
-Trẻ sử dụng các công cụ đơn giản, vật liệu để thực hiện làm thí nghiệm: dĩa, đá, màu nước, muối.(T)
 -Trẻ thực hiện được các bước thí nghiệm theo yêu cầu của cô. (E)
- Trẻ thấy được san hô sắc màu. (A)
-Trẻ phân biệt được các màu của san hô.(M)
- Trẻ hứng thú, tham gia vào hoạt động. Tự lấy và cất đồ dùng khi thực hiện thí nghiệm.
 * Chuẩn bị:
- Phòng học thoáng mát, sạch sẽ.
- Đá, muối hạt, màu nước, dĩa.
	* Tổ chức hoạt động:  
Hoạt động 1: Gắn kết
Tạo tình huống bất ngờ “Món quà bí mật”.
Hoạt động 2: Khảo sát.
- Cô gợi ý cho trẻ quan sát đồ dùng thí nghiệm:
- Các con nhìn xem cô có gì? (Đá, muối hạt, màu nước, dĩa) 
- Đây là gì? Cho trẻ nếm thử.
- Muối có vị gì? Màu gì?
- Muối có ăn được không?
- Chúng ta có thể làm gì với những nguyên vật liệu này?
- Bây giờ, cô mời hai bạn lên làm thí nghiệm với những nguyên liệu này. Lớp chúng mình cùng quan sát nhé!
Hoạt động 3: Giải thích.
- Cô thực hiện thí nghiệm: Đặt đá lên dĩa, rải muối hạt lên đá, sau đó cho màu lên đá.
- Cho trẻ quan sát và hỏi trẻ: Điều gì đã xảy ra? Muối và đá  đã như thế nào?
- Cô kết luận: San hô hình thành nhờ sự ăn mòn đá của muối.
- Chia nhóm cho trẻ thực hiện.
- Cô quan sát, gợi mở cho trẻ thực hiện.
- Sau khi thực hiện cô tập trung trẻ và cho trẻ nói kết quả thí nghiệm.
Hoạt động 4: Mở rộng
- Gợi ý thí nghiệm trẻ muốn thực hiện vào buổi học sau.
* Trò chơi: Ai nhanh hơn?
- Cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 đội, lần lượt từng trẻ bật qua suối chọn thẻ theo yêu cầu của cô rồi mang về đội mình.
- Luật chơi: Đội nào thực hiện nhanh mang về nhiều thẻ đúng yêu cầu hơn là đội chiến thắng.
Hoạt động 5: Đánh giá.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
- Cả lớp vận động bài hát “Kìa con bướm vàng”. Kết thúc cô cho trẻ thu dọn đồ dùng.

	Nhận xét trong ngày: 
* Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ:		
* Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày:	
* Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày:  

	Thứ sáu: 30/01/2026
* TẠO HÌNH: Dán con bướm. (M)
	* Mục đích – yêu cầu: 
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của con bướm. 
- Trẻ sử dụng kỹ năng dán để tạo ra sản phẩm. 
- Trẻ giữ gìn sản phẩm, yêu quý sản phẩm và thích tạo ra nhiều sản phẩm đẹp.
* Chuẩn bị:
- Phòng học thoáng mát sạch sẽ.
- Đồ dùng của cô.
+ Máy tính, nhạc.
+ Bàn, ghế.
+ Tranh hướng dẫn.
+ Tranh 1: Hình ảnh từ sách.
+ Tranh 2: Hình ảnh từ hình vẽ, tô màu.
+Tranh 3: Hình ảnh từ báo.
- Hồ dán, khăn lau tay.
+ Giá trưng bày sản phẩm.
+ Tập tạo hình.

	* Tổ chức hoạt động:
- Cho trẻ vận động bài hát “Kìa con bướm vàng”
- Đàm thoại với trẻ về nội dung bài hát.
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ côn trùng có lợi. 
- Cô thấy hôm nay lớp mình rất là ngoan cô sẽ cho các con đi xem hình ảnh về các loại côn trùng nhé.
- Cho trẻ xem powerpoint.
- Hôm nay cô biết có một khu triển lãm tranh rất đẹp cô sẽ dẫn các con đi xem nha!
* Tranh 1: Hình ảnh từ sách.
+ Cô hỏi trẻ trên bức tranh có gì?
+ Cô dán như thế nào?
* Tranh 2: Hình ảnh từ hình vẽ, tô màu.
+ Các con thấy bức tranh cô có gì?
+ Cô lấy hình ảnh này từ đâu?
* Tranh 3: Hình ảnh từ báo.
+ Các con thấy bức tranh cô có gì?
+ Cô lấy hình ảnh này từ đâu?
- Giáo dục trẻ: Từ những hình ảnh cô cắt ra là hình ảnh về côn trùng, các con hãy luôn yêu thương bảo vệ các loại côn trùng có lợi nhé!
- Hỏi ý tưởng trẻ:
+ Con sẽ chọn hình ảnh nào để dán? 
+ Con bôi hồ như thế nào?
- Cô hướng dẫn cách dán hồ.
- Các con lấy một hình ảnh, sau đó dùng ngón trỏ chấm hồ, thoa đều hồ ở mặt sau, rồi dán vào bức tranh, lấy tay ấn nhẹ vào để cho hình được dính chặt, sau khi dán xong thì sẽ lau tay khăn ướt cô đã chuẩn bị.
- Cô giáo dục trẻ học ngoan.
- Đọc thơ “Cô dạy” về chỗ thực hành.
- Cô bao quát lớp, gợi ý cho trẻ chưa thực hiện được.
- Cô báo hết giờ. Cho trẻ lên trưng bày sản phẩm.
- Trẻ quan sát sản phẩm và nhận xét, giáo viên gợi ý cho trẻ:
- Con thích sản phẩm nào?
- Vì sao con thích?
- Cô nhận xét sản phẩm của trẻ.
- Cho trẻ cất dọn đồ dùng. Kết thúc.

	Nhận xét trong ngày: 
* Tình trạng sức khỏe và những vấn đề có liên quan đến sự an toàn của trẻ:		
* Cảm xúc, hành vi và thái độ của trẻ trong các hoạt động trong ngày:	
* Những ý kiến, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu đặt ra của từng hoạt động trong ngày:  
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- Dbong tdc 3 : Timg chan dua lén truic, ra sau, sang ngar
+ Dimg thing, tay chéng hong, mot chan fam tru, chan
+ Pua chan vé phia sau.
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